
STT Họ tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 Trần Ngọc Hồng Ân 20/04/2010 9TH

2 Lâm Băng Băng 09/08/2010 9TH

3 Đào Lê Quỳnh Chi 07/02/2010 9TH

4 Nguyễn Thị Hoài Dịu 20/01/2010 9TH

5 Bùi Mạnh Dũng 31/03/2010 9TH

6 Phạm Linh Đan 07/01/2010 9TH

7 Lê Hoàng Hải Đăng 23/03/2010 9TH

8 Lê Ngọc Anh Hải 11/12/2010 9TH

9 Trần Khánh Hân 24/03/2010 9TH

10 Đinh Ngọc Hân 01/09/2010 9TH

11 Nguyễn Lưu Gia Huy 15/02/2010 9TH

12 Nguyễn Minh Huy 13/11/2010 9TH

13 Lê Quang Huy 12/05/2010 9TH

14 Phan Gia Hy 05/01/2010 9TH

15 Lê Minh Khang 24/11/2010 9TH

16 Lưu Anh Khoa 30/07/2010 9TH

17 Nguyễn Thành Khoa 07/01/2010 9TH

18 Trần Kang Khuê 15/12/2008 9TH

19 Thạch Munny 28/10/2010 9TH

20 Lê Thành Nhân 01/09/2010 9TH

21 Phạm Bình Phi 13/08/2010 9TH

22 Lưu Thanh Hạnh Phúc 13/02/2010 9TH

23 Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên 09/02/2010 9TH

24 Nguyễn Thị Minh Trang 10/03/2010 9TH

25 Relleta Nguyễn Isabella Trâm 13/08/2009 9TH

26 Bùi Phương Khánh Trinh 30/10/2010 9TH

27 Huỳnh Phương Uyên 19/01/2010 9TH

28 Dương Kim Yến 07/02/2010 9TH
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